Mẫu 6.   Bảng điểm Cao học và bảng điểm các chuyên đề Tiến sĩ.
Mẫu 6.1.     Bảng điểm Cao học.

	Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------


 BẢNG ĐIỂM CAO HỌC

Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là học viên Cao học khóa                         

Theo quyết định số:         /        /Q§-XHNV-KH& S§H
ngày    /    /

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                                 Mã số: 60 22 01  

	TT
	MS
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Tổng số đơn vị học trình:

Điểm trung bình chung các chuyên đề:

Hà Nội, ngày       tháng      năm

          CHỦ NHIỆM KHOA
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

----------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

------------------------------


 b¶ng ®iÓm Cao häc

Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là học viên Cao học khóa                         

Theo quyết định số:         /        /Q§-XHNV-KH&S§H
ngày    /    /

                             của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                                 Mã số: 60 22 01  

	TT
	Tên môn học
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	Triết học
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ (tiếng...... C)
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Tổng số các đơn vị học trình:

Điểm trung bình chung các môn học;

Tên đề tài luận văn:

   





Hà Nội, ngày      tháng       năm

                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                   TRƯỞNG PHÒNG QLNCKH & ĐT SĐH

Mẫu 6.2. Bảng điểm các chuyên đề tiến sĩ.
	Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------


 BẢNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU SINH

Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học khóa............................                         

Theo quyết định số:       /      ngày   /    /   của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành:                                  Mã số:  

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Hà Nội, ngày       tháng      năm

          CHỦ NHIỆM KHOA


  (kí và ghi rõ họ tên)

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

----------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

------------------------------


 b¶ng ®iÓm NGHIÊN CỨU SINH

Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học khóa....................................                     

Theo quyết định số:    /      ngày    /    /     của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành:                                 Mã số:  

I. ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


II. ĐIỂM NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	


  





Hà Nội, ngày      tháng       năm

                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                    TRƯỞNG PHÒNG QLNCKH & ĐT SĐH

Mẫu 6.3. (Dành cho các NCS học bổ túc một số chuyên đề cao học).

	Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------


 BẢNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU SINH

Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học khóa............................                         

Theo quyết định số:       /      ngày   /    /   của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành:                                  Mã số:  

I. ĐIỂM BỔ TÚC CÁC CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


II. ĐIỂM CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Hà Nội, ngày       tháng      năm

          CHỦ NHIỆM KHOA









 (kí và ghi rõ họ tên)

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn

----------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

------------------------------


 b¶ng ®iÓm NGHIÊN CỨU SINH
Cấp cho ông/bà:

Sinh ngày:




Tại:

Là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học khóa....................................                     

Theo quyết định số:    /      ngày    /    /     của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung/ Chính quy không tập trung.

Chuyên ngành:                                 Mã số:  

I. ĐIỂM BỔ TÚC CÁC CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


II.ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


III. ĐIỂM NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH.

	TT
	Tên chuyên đề
	Số tiết
	Kết quả

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1
	
	
	
	


   




                        Hà Nội ngày      tháng       năm

                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                   TRƯỞNG PHÒNG QLNCKH & ĐT SĐH
